Chi tiết thủ tục hành chính
Mã thủ tục: 1.002154
Số quyết định: 1371/QĐ-NHNN
Tên thủ tục: Thủ tục chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và cấp giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã
Cấp thực hiện: Cấp Bộ
Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động ngân hàng
Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tiến hành Đại hội chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Đại hội chuyển đổi) theo quy định tại Điều 13 Thông tư 31/2012/TT-NHNN.
- Bước 2: Sau Đại hội chuyển đổi, Qũy tín dụng nhân dân Trung ương lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã theo quy định tại Điều 14 Thông tư 31/2012/TT-NHNN gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.
- Bước 4: Trong thời gian tối đa 60 ngày làm việc sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải tổ chức Đại hội thành viên đầu tiên để thực hiện các công việc sau:
a) Thông qua Điều lệ ngân hàng hợp tác xã.
b) Bầu chính thức các chức danh Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã nhiệm kỳ đầu tiên theo danh sách đề cử quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 31/2012/TT-NHNN.
c) Thông qua phương án kinh doanh trong 3 năm đầu.
- Bước 5: Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức Đại hội thành viên đầu tiên, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương phải lập hồ sơ cấp giấy phép ngân hàng hợp tác xã theo quy định tại Điều 16 Thông tư 31/2012/TT-NHNN.
- Bước 6: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước quyết định cấp giấy phép.
Cách thức thực hiện: 
	
Hình thức nộp
	
Thời hạn giải quyết
	
Phí, lệ phí
	
Mô tả

	
Trực tiếp
	
10 Ngày làm việc
	

	
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	
Dịch vụ bưu chính
	
10 Ngày làm việc
	

	
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Thành phần hồ sơ: 
Bao gồm
	
Tên giấy tờ
	
Mẫu đơn, tờ khai
	
Số lượng

	
Chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã: + Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã; + Biên bản họp Đại hội chuyển đổi; + Nghị quyết của Đại hội chuyển đổi, trong đó tối thiểu có các nội dung sau: a) Thông qua Đề án chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã; b) Thông qua dự thảo Điều lệ ngân hàng hợp tác xã; c) Thông qua danh sách thành viên ngân hàng hợp tác xã. + Đề án chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành ngân hàng hợp tác xã; + Điều lệ ngân hàng hợp tác xã; + Danh sách thành viên ngân hàng hợp tác xã.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0

	
Cấp giấy phép Ngân hàng hợp tác xã chuyển đổi từ Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương: + Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép ngân hàng hợp tác xã; + Điều lệ ngân hàng hợp tác xã đã được Đại hội thành viên đầu tiên thông qua; + Biên bản họp Đại hội thành viên đầu tiên; + Nghị quyết Đại hội thành viên đầu tiên thông qua, trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau: a) Thông qua Điều lệ ngân hàng hợp tác xã; b) Kết quả bầu chính thức các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; c) Thông qua kế hoạch kinh doanh 3 năm đầu của ngân hàng hợp tác xã. + Hồ sơ thành viên là quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm: Danh sách, địa điểm đặt trụ sở, số vốn góp. + Hồ sơ thành viên là các pháp nhân khác không phải là Quỹ tín dụng nhân dân (nếu có): Danh sách, địa điểm đặt trụ sở, số vốn góp. + Văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng hợp tác xã. + Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngân hàng hợp tác xã. + Phương án kinh doanh 3 năm đầu được thông qua tại Đại hội thành viên đầu tiên.
	
	
Bản chính: 1
Bản sao: 0


Đối tượng thực hiện: Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước 49, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
Kết quả thực hiện: Quyết định chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã
Căn cứ pháp lý: 
	
Số ký hiệu
	
Trích yếu
	
Ngày ban hành
	
Cơ quan ban hành

	
	31/2012/TT-NHNN
	
Thông tư 31/2012/TT-NHNN
	
26-11-2012
	


Yêu cầu, điều kiện thực hiện: 1. Người quản lý, điều hành và thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương tại thời điểm đề nghị chuyển đổi.
2. Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Có trụ sở chính, cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ, thông tin đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng.
Từ khóa: Không có thông tin
Mô tả: Không có thông tin
